	BẢNG CHI PHÍ NGUYÊN VẬT LIỆU MAY SẢN PHẨM

	STT
	NGUYÊN VẬT LIỆU
	ĐƠN GIÁ
	SỐ LƯỢNG
	THÀNH TIỀN

	1
	Vải bố trắng cotton
	65.000/1m
	5m
	325.000

	2
	Vải bố trắng mộc
	40.000/1m
	8.5m
	340.000

	3
	Dây khóa kéo đầu khoen tròn 20cm
	2.000/1dây
	30 dây
	60.000

	4
	Dây khóa kéo đầu khoen tròn 15cm
	1.800/1dây
	40 dây
	72.000

	5
	Dây khóa kéo đầu nhựa 18cm
	650/1dây
	13 dây
	8.000

	6
	Dây khóa kéo đầu khoen tròn 20cm
	2.000/1dây
	150 dây
	300.000

	7
	Dây viền xương cá mộc
	60.000/1kg
	1kg
	60.000

	8
	Hột nút gỗ tròn 15
	15.000/1bịch
	1bịch
	15.000

	9
	Hột nút gỗ tròn 20
	20.000/1bịch
	1bịch
	20.000

	10
	Dây thừng
	15.000/1cuộn
	1cuộn
	15.000

	11
	Chỉ may
	4.000/1cuộn
	4cuộn
	16.000

	TỔNG CỘNG
	1.231.000
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